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ĐỒ ÁN KỸ THUẬT VÀ 
TỔ CHỨC THI CÔNG


GSHD: 
SVTH:
MSSV:



Yêu cầu trình bày chung của thuyết minh:
(1) Đồ án cần trình bày thống nhất về font chữ, cỡ chữ, giãn dòng, căn lề, đánh số trang, đánh số chương mục, bảng biểu và hình vẽ.
(2) Các trang của thuyết minh phải được đánh số thứ tự
(3) Các tiêu đề chương, mục và tiểu mục nên được định dạng bằng Heading trong Word để thống nhất bố cục và tạo mục lục tự động. Mục lục cần có dấu chấm dẫn, số trang căn đều và hiển thị đúng các cấp mục cần thiết.
(4) Mỗi chương mới phải bắt đầu ở trang mới. Khi in hai mặt, chương mới nên bắt đầu ở trang lẻ để nằm ở mặt trên của tờ giấy khi in.
(5) Bảng biểu và hình vẽ cần được đánh số theo chương, có tên rõ ràng. Tên bảng đặt phía trên bảng, tên hình đặt phía dưới hình. Header của bảng cần được tô đậm để phân biệt với nội dung. Hình ảnh và bản vẽ phải rõ, đúng nội dung đang trình bày.
(6) Các công thức tính toán cần trình bày rõ ràng, có giải thích đầy đủ ý nghĩa biến, đại lượng và đơn vị. Khi sử dụng hệ số, thông số vật liệu, tiêu chuẩn hoặc định mức, cần nêu rõ cơ sở lựa chọn.






MỤC LỤC

Mục lục phải thể hiện rõ cấu trúc phân cấp của đồ án, giúp người đọc nhận biết được mối quan hệ giữa chương, mục, tiểu mục và các nội dung chi tiết. Khi soạn thảo trên Word, nên sử dụng các cấp Heading để tạo mục lục tự động, vì Word cho phép tùy chỉnh số cấp hiển thị, căn số trang, kiểu dấu dẫn và định dạng từng cấp mục lục.

Ví dụ:
“
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TÊN CHƯƠNG	1
    1.1. Tên mục cấp 	2
    1.2. Tên mục cấp		3
        1.2.1. Tên tiểu mục cấp 2	4
        1.2.2. Tên tiểu mục cấp 2	5
”


DANH MỤC BẢNG BIỂU

Danh mục bảng biểu được trình bày thành một mục riêng sau phần Mục lục. Tiêu đề viết in hoa toàn bộ, căn giữa, định dạng nổi bật và thống nhất với các danh mục khác trong đồ án. 
Danh mục bảng biểu phải liệt kê đầy đủ tất cả các bảng được sử dụng trong nội dung đồ án. Mỗi bảng trong phần nội dung phải có tên bảng và số thứ tự rõ ràng. Số bảng nên được đánh theo chương.

Ví dụ:
“
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Thông số đầu bài	1
Bảng 1.2. Khối lượng bê tông cho từng đợt	4
”


DANH MỤC HÌNH ẢNH

Danh mục hình ảnh được trình bày thành một mục riêng sau phần danh mục bảng biểu. Tiêu đề viết in hoa toàn bộ, căn giữa, định dạng nổi bật và thống nhất với các danh mục khác trong đồ án. Tương tự như Danh mục bảng biểu, Danh mục hình ảnh phải liệt kê đầy đủ tất cả các hình được sử dụng trong nội dung đồ án. Mỗi hình trong phần nội dung phải có tên hình và số thứ tự rõ ràng. Số hình nên được đánh theo chương.

Ví dụ:
“
DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1. Mặt cắt công trình kho chứa vật liệu	1
Bảng 1.2. Mặt bằng công trình	4
”


[bookmark: _Toc230559025][bookmark: _Toc230560054]TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH
[bookmark: _Toc230559026][bookmark: _Toc230560055]Đề bài
· Công trình được giao là công trình gì? Công năng và dạng kết cấu chính của công trình như thế nào?
· Các thông số đầu bài gồm những nội dung nào: bước cột, số bước cột, chiều cao dầm, cấp đất, thời gian thi công, kích thước các cấu kiện chính và các cao trình liên quan?
· Những số liệu nào trong đề bài sẽ được sử dụng trực tiếp cho các chương sau?
· Bản vẽ mặt cắt, mặt bằng hoặc sơ đồ công trình đã đủ để hiểu hình dạng và phạm vi thi công chưa?
· Các số liệu và hình vẽ trình bày có thống nhất với đề bài và bản vẽ thiết kế ban đầu không?
Gợi ý thể hiện:
Phần này nên mở đầu bằng bảng tổng hợp thông số đầu bài. Bảng cần làm rõ các thông tin nền tảng như loại công trình, bước cột, số bước, cấp đất, thời gian thi công và các kích thước chính. Sau bảng, nên đưa hình mặt cắt công trình và mặt bằng công trình để người đọc hình dung được quy mô, cao trình, dạng kết cấu và phạm vi thi công.
[bookmark: _Toc230559027][bookmark: _Toc230560056]Nội dung và phạm vi thiết kế của đồ án
· Phạm vi đồ án gồm những công tác thi công nào?
· Các công tác chính có được trình bày theo đúng trình tự tổ chức thi công không?
· Công tác đào đất, ván khuôn, cốt thép, bê tông, tiến độ, tổng mặt bằng và an toàn lao động liên hệ với nhau như thế nào?
· Kết quả của chương trước sẽ được sử dụng làm cơ sở cho chương sau ra sao?
· Nội dung trình bày có đủ để người đọc hiểu được toàn bộ nhiệm vụ thiết kế của đồ án không?
Gợi ý thể hiện:
Phần này nên viết ngắn gọn, đóng vai trò giới thiệu nhiệm vụ của đồ án. Có thể trình bày rằng đồ án bao gồm: thiết kế thi công công tác đất; tính khối lượng bê tông, cốp pha, cốt thép; lựa chọn phương án và thiết bị thi công; lập tiến độ; thiết kế tổng mặt bằng; đề xuất biện pháp an toàn lao động.
[bookmark: _Toc230559028][bookmark: _Toc230560057]Thông tin công trình
Sinh viên trình bày thông tin chung của công trình như tên công trình, địa điểm xây dựng, điều kiện tiếp giáp khu đất, điều kiện giao thông, cơ sở hạ tầng, nguồn vật tư và nguồn nhân công. Câu hỏi gợi ý:
· Công trình có tên là gì và được xây dựng tại khu vực nào?
· Khu đất xây dựng tiếp giáp với những hướng nào, ví dụ đường giao thông, khu dân cư, khu đất trống hoặc công trình lân cận?
· Điều kiện mặt bằng hiện trạng có thuận lợi cho tổ chức thi công không?
· Cơ sở hạ tầng xung quanh như giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và cung ứng vật tư có đáp ứng nhu cầu thi công không?
· Nguồn nhân công, vật tư và máy móc thi công có thuận lợi không?
· Các điều kiện thực tế của công trình ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn biện pháp thi công ở các chương sau?
Gợi ý thể hiện:
Nên đưa hình vị trí mặt bằng thi công hoặc sơ đồ khu đất. Hình này cần thể hiện các hướng tiếp giáp của công trình để người đọc hiểu điều kiện ra vào công trường, vị trí đường giao thông và các khu vực lân cận. Có thể trình bày thêm bảng nhận xét điều kiện thi công, trong đó nêu các nhóm nội dung như mặt bằng, giao thông, cấp nước, cấp điện, vật tư, nhân công và công trình lân cận. Bảng này không cần tính toán, nhưng nên giúp người đọc thấy được thuận lợi, khó khăn và ảnh hưởng đến tổ chức thi công.
[bookmark: _Toc230559029][bookmark: _Toc230560058]Giải phóng mặt bằng
Phần này nên mô tả các công việc chuẩn bị trước khi thi công chính: dọn dẹp mặt bằng, phá dỡ công trình cũ nếu có, phát quang cây cối, xử lý lớp đất mặt không đạt yêu cầu, di dời công trình ngầm và san lấp các khu vực trũng. Câu hỏi gợi ý:
· Trước khi thi công cần dọn dẹp, giải phóng và vệ sinh mặt bằng như thế nào?
· Trong khu đất có công trình cũ, cây cối, bụi rậm, lớp đất hữu cơ, ao rãnh hoặc vật cản nào cần xử lý không?
· Nếu có công trình ngầm như đường cấp nước, thoát nước, cáp điện, cáp thông tin thì cần kiểm tra và di dời như thế nào?
· Vật liệu phá dỡ hoặc vật liệu tận dụng tại chỗ có thể dùng lại cho công trình tạm hoặc san lấp không?
· Việc giải phóng mặt bằng có bảo đảm an toàn cho công trình lân cận và khu vực xung quanh không?
Gợi ý thể hiện:
Nếu công trình có lớp đất yếu, ao rãnh hoặc lớp đất hữu cơ, cần nêu hướng xử lý sơ bộ trước khi thi công móng. Nếu có tận dụng vật liệu phá dỡ cho công trình tạm, nên ghi rõ ở mức định hướng. Có thể đưa hình hiện trạng mặt bằng hoặc sơ đồ khu vực cần giải phóng nếu đề bài có dữ liệu. Nếu không có hình, chỉ cần thuyết minh ngắn gọn, tránh viết quá dài và chung chung.
[bookmark: _Toc230559030][bookmark: _Toc230560059]Công tác cấp nước cho công trình
Phần này chỉ nên nêu phương án cấp nước và tiêu nước ở mức định hướng. Câu hỏi gợi ý:
· Nguồn nước phục vụ thi công được lấy từ đâu? 
· Nước được sử dụng cho những nhu cầu nào như thi công bê tông, bảo dưỡng bê tông, vệ sinh thiết bị, sinh hoạt công nhân và phòng cháy chữa cháy? 
· Có thể tận dụng hệ thống cấp nước hiện hữu hay cần bố trí đường ống tạm? 
· Hệ thống cấp nước tạm có ảnh hưởng đến đường xe, khu vực đào đất hoặc vị trí đặt thiết bị thi công không? 
· Trước khi đào móng, có cần bố trí hệ thống tiêu thoát nước mặt để tránh nước mưa hoặc nước chảy tràn vào hố đào không? 
Gợi ý thể hiện: 
Có thể trình bày rằng công trường tận dụng nguồn nước hiện có, lắp đặt thêm đường ống tạm phục vụ thi công và sinh hoạt nếu cần. Nội dung thoát nước chỉ nên dừng ở yêu cầu chung như cần có biện pháp tiêu nước mặt, khơi rãnh hoặc dẫn nước ra khỏi khu vực thi công.
[bookmark: _Toc230559031][bookmark: _Toc230560060]Đường xá và rào chắn tạm thời
Câu hỏi gợi ý:
· Điều kiện đường giao thông xung quanh công trình có thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư, máy móc và thiết bị không?
· Có cần cải tạo đường hiện hữu hoặc làm đường tạm ở mức sơ bộ để phục vụ thi công không?
· Công trường có cần làm hàng rào tạm để bảo vệ vật tư, thiết bị và bảo đảm an toàn khu vực xung quanh không?
· Việc rào chắn có giúp kiểm soát khu vực thi công và hạn chế ảnh hưởng đến bên ngoài không? 
Gợi ý thể hiện:
Phần này nên mô tả điều kiện đường giao thông bên ngoài và đường tạm bên trong công trường. Nếu hệ thống đường hiện hữu thuận lợi, có thể nêu rằng công trường tận dụng đường sẵn có để vận chuyển vật tư, máy móc và thiết bị. Nếu cần đường tạm, nên mô tả sơ bộ vị trí và yêu cầu sử dụng. 
[bookmark: _Toc230559032][bookmark: _Toc230560061]Hệ thống điện chiếu sáng cho công trường
Câu hỏi gợi ý:
· Nguồn điện phục vụ thi công được lấy từ đâu? 
· Hệ thống điện công trường có tách riêng điện thi công và điện sinh hoạt/chiếu sáng không? 
· Những thiết bị nào cần sử dụng điện trong quá trình thi công, ví dụ máy cắt uốn thép, máy hàn, máy bơm nước, đầm bê tông, chiếu sáng và văn phòng tạm? 
· Có cần bố trí máy phát điện dự phòng không? 
· Đường dây điện tạm và hệ thống chiếu sáng được bố trí như thế nào để bảo đảm an toàn, không cản trở thi công và không gây nguy hiểm trong điều kiện ẩm ướt? 
Gợi ý thể hiện:
Phần này nên trình bày nguồn điện phục vụ thi công ở mức tổng quát. Có thể nêu hệ thống điện gồm điện phục vụ thi công và điện phục vụ chiếu sáng, sinh hoạt. Nếu cần, có thể đề cập máy phát điện dự phòng. Không cần vẽ chi tiết tuyến dây, tủ điện hay vị trí đèn trong Chương 1. Các nội dung đó nên được đưa vào Chương 6 khi thiết kế tổng mặt bằng và hệ thống kỹ thuật tạm.
[bookmark: _Toc230559033][bookmark: _Toc230560062]
TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG THEO PHÂN ĐỢT, PHÂN ĐOẠN THI CÔNG
Cơ sở tính toán khối lượng
Sinh viên cần trình bày cơ sở dùng để tính khối lượng các công tác thi công trong công trình. Đây là phần liên kết với Chương 1, vì sau khi đã phân đợt và phân đoạn thi công thì cần tính khối lượng cho từng đợt, từng đoạn.
Gợi ý trả lời các câu hỏi:
· Công trình đã được chia thành bao nhiêu đợt thi công?
· Mỗi đợt gồm những cấu kiện nào?
· Việc tính khối lượng dựa trên bản vẽ kiến trúc, kết cấu hay mặt cắt công trình nào?
· Các loại khối lượng cần tính gồm những gì: bê tông, cốp pha, cốt thép, xây, đào đất, lấp đất hay hoàn thiện?
· Khối lượng được tính theo toàn công trình hay theo từng phân đoạn?
Gợi ý thể hiện:
Nên có bảng tổng hợp các đợt thi công và các loại công tác cần tính trong từng đợt. Nếu có bản vẽ phân đợt ở Chương 1 thì ở chương này cần nhắc lại để làm cơ sở tính toán.
Tính khối lượng bê tông theo từng đợt
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Sinh viên cần tính thể tích bê tông cho từng cấu kiện trong mỗi đợt thi công. Đây là phần quan trọng để phục vụ chọn phương án đổ bê tông, tính nhân công, tính thời gian thi công và lập tiến độ bằng Microsoft Project.
Gợi ý trả lời các câu hỏi:
· Đợt 1 gồm những cấu kiện nào? Thể tích bê tông là bao nhiêu?
· Đợt 2 gồm móng, cổ cột hay đà kiềng? Công thức tính thể tích từng cấu kiện như thế nào?
· Các đợt thi công phần thân gồm cột, dầm, sàn, bậc khán đài, mái thì tính thể tích như thế nào?
· Tổng khối lượng bê tông của từng đợt là bao nhiêu?
· Đợt nào có khối lượng bê tông lớn nhất?
Gợi ý thể hiện:
Nên lập bảng tính khối lượng bê tông theo từng đợt. Bảng nên có các cột: tên đợt, cấu kiện, kích thước, số lượng, công thức tính và thể tích bê tông. Sau đó lập bảng tổng hợp khối lượng bê tông toàn công trình.
Tổng hợp khối lượng theo từng đợt thi công
Sau khi tính riêng bê tông, cốp pha và cốt thép, cần tổng hợp khối lượng theo từng đợt thi công. Bảng tổng hợp này là cơ sở để tính định mức nhân công, thời gian thi công và lập tiến độ ở các chương sau.
Gợi ý trả lời các câu hỏi:
· Mỗi đợt có bao nhiêu m³ bê tông?
· Mỗi đợt có bao nhiêu m² cốp pha?
· Mỗi đợt có bao nhiêu kg hoặc tấn cốt thép?
· Khối lượng giữa các đợt có chênh lệch nhiều không?
· Có cần chia nhỏ thêm phân đoạn để khối lượng thi công hợp lý hơn không?
Gợi ý thể hiện:
Cần có bảng tổng hợp khối lượng cuối chương. Đây là bảng quan trọng nhất của Chương 2.



THIẾT KẾ THI CÔNG ĐÀO ĐẤT
[bookmark: _Toc230559034][bookmark: _Toc230560063]Tính toán khối lượng đất đào, lấp
[bookmark: _Toc230559035][bookmark: _Toc230560064]Số liệu thiết kế
Sinh viên cần trình bày các số liệu đầu vào liên quan đến công tác đào đất và lấp đất. Đây là phần nền để tính khối lượng hố đào, đất lấp, đất giữ lại và đất vận chuyển đi. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Công trình sử dụng loại móng gì? Móng nằm trên những trục nào? Kích thước móng theo từng trục là bao nhiêu? Số lượng móng của từng loại là bao nhiêu? Chiều sâu chôn móng là bao nhiêu? Bê tông lót dày bao nhiêu? 
· Loại đất tại công trình là gì và thuộc cấp đất nào?
Gợi ý thể hiện:
Nên có bảng số liệu thiết kế công tác đất, bảng độ dốc cho phép của mái đào và các thông tin về loại đất. Cần có mặt bằng bố trí móng hoặc mặt cắt móng để thể hiện nguồn lấy kích thước.
[bookmark: _Toc230559036][bookmark: _Toc230560065]Thể tích đất đào
Sinh viên cần tính thể tích đất đào cho các hố móng. Phần này cần làm rõ hình dạng hố đào, kích thước đáy hố, kích thước miệng hố và chiều sâu đào. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Với loại đất và chiều sâu đào đã cho, hố móng đào thẳng đứng hay đào có mái dốc? 
· Khi tính kích thước hố đào, có mở rộng thêm so với kích thước móng không? Kích thước đáy hố đào là bao nhiêu? 
· Nếu có mái dốc, kích thước miệng hố đào là bao nhiêu? 
· Thể tích một hố đào theo từng loại móng là bao nhiêu? 
· Tổng thể tích hố móng của toàn công trình là bao nhiêu?
Gợi ý thể hiện:
Nên lập bảng tính thể tích hố đào móng theo từng trục hoặc từng loại móng. Nên chèn mặt cắt hố đào và mặt bằng bố trí móng để thể hiện kích thước dùng trong tính toán.
[bookmark: _Toc230559037][bookmark: _Toc230560066]Thể tích đất đào cho đà kiềng
Sinh viên cần xác định công trình có đào rãnh đà kiềng hay không. Nếu có, phần đất đào này phải được tính riêng rồi cộng vào tổng khối lượng đào. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Công trình có đà kiềng hoặc giằng móng nằm trong đất không? 
· Đà kiềng chạy theo phương nào? Chiều dài đào theo từng phương là bao nhiêu? 
· Rãnh đào có cần mở rộng hai bên không? Chiều rộng và chiều sâu rãnh đào là bao nhiêu? Tổng thể tích đất đào đà kiềng là bao nhiêu?
Gợi ý thể hiện:
Nên trình bày phần tính đất đào đà kiềng riêng trước khi tổng hợp vào đất đào toàn công trình. Nên thể hiện sơ đồ hoặc mặt bằng thể hiện tuyến đà kiềng nếu bản vẽ có thể hiện.
[bookmark: _Toc230559038][bookmark: _Toc230560067]Thể tích đất đắp
Sinh viên cần tính lượng đất cần lấp lại sau khi thi công xong móng và các cấu kiện chôn trong đất. Phần này phải xét đến thể tích cấu kiện chiếm chỗ và các hệ số đất nếu đồ án sử dụng. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Trong hố đào có những cấu kiện nào chiếm chỗ như móng, cổ cột, đà kiềng và bê tông lót? Thể tích từng cấu kiện được tính như thế nào? Tổng thể tích cấu kiện chôn trong đất là bao nhiêu? 
· Thể tích đất cần lấp lại là bao nhiêu?  Có xét hệ số tơi xốp và hệ số đầm nén không? Lượng đất giữ lại và lượng đất vận chuyển đi là bao nhiêu?
Gợi ý thể hiện:
Cần trình bày rõ ràng thể tích móng, thể tích cấu kiện chôn trong đất, bảng hệ số đầm nén và phần tổng hợp đất cần lấp, đất giữ lại, đất tơi xốp và đất chuyển đi. Nên chèn hình cấu tạo móng, cổ cột hoặc đà kiềng để giải thích thể tích tính toán.
[bookmark: _Toc230559039][bookmark: _Toc230560068]Xác định phương án đào và máy đào
[bookmark: _Toc230559040][bookmark: _Toc230560069]Phương án đào
Sinh viên cần trình bày phương án đào đất phù hợp với đặc điểm hố móng, chiều sâu đào, loại đất và điều kiện mặt bằng công trình. Phần này dùng để giải thích vì sao chọn đào thủ công, đào cơ giới hoặc kết hợp cả hai.
Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Hố móng của công trình sâu hay nông? Kích thước hố đào có lớn không? Các hố móng nằm riêng lẻ hay liên tục? 
· Công trình có thể sử dụng máy đào để thi công không? Phần hố móng nào nên đào bằng máy? Phần nào nên đào thủ công? Vì sao? Phương án đào được tổ chức theo hướng nào để thuận tiện cho xe vận chuyển đất và không cản trở thi công?
Gợi ý thể hiện:
Nên có đoạn nhận xét điều kiện hố đào và kết luận phương án đào. Có thể chèn mặt bằng bố trí hướng đào hoặc mặt bằng bố trí máy đào. 
[bookmark: _Toc230559041][bookmark: _Toc230560070]Chọn máy đào
Sinh viên cần lựa chọn loại máy đào phù hợp với chiều sâu hố móng, dung tích đất đào và điều kiện thi công. Việc chọn máy phải dựa trên khả năng làm việc của máy so với yêu cầu thực tế của công trình.
Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Công trình nên dùng máy đào nào? 
· Vì sao máy đào đó phù hợp với hố móng? 
· Chiều sâu đào lớn nhất của máy có đáp ứng chiều sâu hố đào không? Dung tích gầu có phù hợp với khối lượng đất đào không? Kích thước và phạm vi hoạt động của máy có phù hợp với mặt bằng công trường không?
Gợi ý thể hiện:
Cần trình bày bảng thông số máy đào được chọn và chèn hình máy đào. Các thông số cần thể hiện như tên máy, dung tích gầu, chiều sâu đào lớn nhất, công suất, kích thước và các thông số làm việc chính.
[bookmark: _Toc230559042][bookmark: _Toc230560071]Tính năng suất của máy đào
Sinh viên cần tính năng suất máy đào để xác định thời gian thực hiện công tác đào đất. Phần này liên hệ trực tiếp với tổng khối lượng đất đào đã tính ở mục 2.1. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Dung tích gầu máy đào là bao nhiêu? Hệ số đầy gầu được chọn như thế nào? 
· Thời gian một chu kỳ đào là bao nhiêu? 
· Các hệ số liên quan đến góc quay, điều kiện đổ đất, hệ số tơi của đất và hệ số sử dụng thời gian được chọn ra sao? Năng suất kỹ thuật của máy là bao nhiêu? Năng suất sử dụng theo ca là bao nhiêu? 
· Với tổng khối lượng đất đào, thời gian đào đất cần bao lâu?
Gợi ý thể hiện:
Nên trình bày công thức tính năng suất máy đào, giải thích các biến trong công thức và nêu rõ cơ sở chọn các hệ số. Sau đó tính năng suất theo giờ hoặc theo ca, rồi kết luận thời gian thi công đào đất. Phần này nên đặt sau bảng thông số máy đào để người đọc thấy rõ dữ liệu tính toán lấy từ đâu.
[bookmark: _Toc230559043][bookmark: _Toc230560072]Công tác vận chuyển đất
[bookmark: _Toc230559044][bookmark: _Toc230560073]Chọn xe chở đất
Sinh viên cần chọn loại xe vận chuyển đất phù hợp với lượng đất cần chuyển đi, cự ly vận chuyển và điều kiện ra vào công trường. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Khối lượng đất cần vận chuyển đi là bao nhiêu? Đất vận chuyển tính theo thể tích tơi xốp hay nguyên thổ? 
· Cự ly vận chuyển là bao nhiêu? 
· Chọn loại xe ben nào? Dung tích thùng xe và tải trọng xe có phù hợp không? 
· Xe có thể ra vào công trường thuận lợi không?
Gợi ý thể hiện:
Cần có bảng thông số xe ben vận chuyển đất và hình xe ben được chọn. Các thông số nên gồm mã hiệu xe, kích thước, dung tích thùng, tải trọng và các thông tin.
[bookmark: _Toc230559045][bookmark: _Toc230560074]Tính toán xe chuyển đất
Sinh viên cần tính số lượng xe vận chuyển để phối hợp với năng suất máy đào. Mục tiêu là đảm bảo máy đào không phải chờ xe quá lâu và công tác vận chuyển diễn ra liên tục. Gợi ý trả lời các câu hỏi:
· Thời gian xúc đầy một xe là bao lâu? Thời gian xe đi và về là bao lâu? Thời gian đổ đất và quay đầu xe là bao nhiêu? Một chu kỳ vận chuyển mất bao nhiêu phút? 
· Cần bao nhiêu xe để phục vụ máy đào? 
· Đất giữ lại để lấp được tập kết ở đâu? Đất dư vận chuyển ra khỏi công trường theo hướng nào?
Gợi ý thể hiện:
Cần trình bày công thức tính thời gian một chuyến xe và số lượng xe cần chọn. Các số liệu tính toán phải được thể hiện và giải thích rõ cơ sở xác định. Nên chèn mặt bằng bố trí máy đào và xe chở đất, mặt cắt hố đào hoặc sơ đồ vị trí đổ đất tạm nếu.
[bookmark: _Toc230559046][bookmark: _Toc230560075]Đắp, đầm đất cho công trình
[bookmark: _Toc230559047][bookmark: _Toc230560076]2.4.1 Chọn máy đầm
Sinh viên cần chọn thiết bị đầm đất phù hợp với khối lượng đất lấp, phạm vi thi công và điều kiện không gian quanh móng. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Khối lượng đất cần đầm là bao nhiêu? 
· Khu vực đầm rộng hay hẹp? Có thể dùng xe lu hay nên dùng đầm cóc, đầm tay? 
· Thiết bị đầm có thông số kỹ thuật như thế nào? 
· Chiều rộng đầm, tốc độ di chuyển và chiều dày lớp đầm có phù hợp không?
Gợi ý thể hiện:
Cần có hình máy đầm hoặc xe lu được chọn và bảng thông số thiết bị đầm nếu đồ án có trình bày. Cần nêu lý do chọn loại máy đầm dựa vào điều kiện thi công.
[bookmark: _Toc230559048][bookmark: _Toc230560077]Tính toán đầm đất
Sinh viên cần tính năng suất đầm và thời gian đầm đất. Nếu công trình chia đất lấp thành nhiều đợt, cần trình bày rõ từng đợt đầm. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Đất được đắp và đầm thành mấy lớp hoặc mấy đợt? Chiều dày mỗi lớp đầm là bao nhiêu? 
· Năng suất máy đầm được tính theo công thức nào? 
· Với khối lượng đất cần đầm, thời gian đầm là bao lâu? Có cần dùng nhiều máy đầm để rút ngắn thời gian không?
Gợi ý thể hiện:
Nên trình bày công thức tính năng suất máy đầm, phần tính thời gian đầm và sơ đồ phân chia các đợt đầm nếu có. Các số liệu tính toán phải được thể hiện và giải thích rõ cơ sở xác định. Nên chèn mặt bằng đầm đất hoặc hình phân chia các đợt đầm giống đồ án mẫu.




[bookmark: _Toc230559049][bookmark: _Toc230560078]CÔNG TÁC BÊ TÔNG
[bookmark: _Toc230559050][bookmark: _Toc230560079]Phân đợt, phân đoạn đổ bê tông
Sinh viên cần chia công trình thành các đợt thi công bê tông dựa vào đặc điểm kết cấu và trình tự thi công. Phần này là cơ sở để tính khối lượng, chọn thiết bị và lập tiến độ. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Công trình gồm những cấu kiện bê tông cốt thép nào? 
· Có thể chia thành bao nhiêu đợt thi công? 
· Nhiệm vụ của từng phân đợt là gì? 
· Cơ sở chia đợt là cao trình, mạch ngừng hay đặc điểm cấu kiện? Có cần chia thêm phân đoạn trong từng đợt không?
Gợi ý thể hiện:
Cần xác định rõ cơ sở để phân đợt đổ bê tông và các nguyên tắc đổ và đầm bê tông. Cần có hình vẽ thể hiện phân đợt công trình. 
[bookmark: _Toc230559051][bookmark: _Toc230560080]Tính khối lượng đợt công tác
Sinh viên cần tính khối lượng bê tông và diện tích cốp pha cho từng đợt. Nội dung nên đi theo thứ tự các đợt đã chia và thể hiện rõ ràng qua bảng biểu. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Mỗi đợt gồm những cấu kiện nào? 
· Kích thước cấu kiện lấy từ bản vẽ nào? Cấu kiện có cần chia nhỏ để tính thể tích không? Số lượng cấu kiện lặp lại theo trục hoặc bước là bao nhiêu? 
· Thể tích bê tông từng đợt là bao nhiêu? Diện tích cốp pha từng đợt là bao nhiêu?
Gợi ý thể hiện:
Nên có bảng thống kê khối lượng bê tông theo từng đợt. Nên chèn các hình dạng cốp pha cột, kích thước cốp pha dầm, chi tiết dầm console, các tấm cốp pha cấu thành cấu kiện, hình bậc thang hoặc các hình cấu kiện tương ứng với phần đang tính. Nên trình bày chi tiết cách tính với số liệu cụ thể và hình ảnh mô phỏng cấu kiện trong thuyết minh.
[bookmark: _Toc230559052][bookmark: _Toc230560081]Phương án đổ bê tông
[bookmark: _Toc230559053][bookmark: _Toc230560082]Xét phương án thủ công
Sinh viên cần xem xét khả năng thi công bê tông bằng phương pháp thủ công. Phần này giúp so sánh trước khi kết luận chọn phương án chính. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Khối lượng bê tông của công trình có phù hợp với phương án thủ công không? 
· Phương án thủ công có đáp ứng tiến độ không? 
· Việc vận chuyển, đổ và đầm bê tông bằng thủ công có thuận lợi không? 
· Hạn chế của phương án này là gì?
Gợi ý thể hiện:
Nên trình bày ngắn gọn ưu điểm, nhược điểm và mức độ phù hợp của phương án thủ công. Không cần tính quá sâu nếu phương án không được chọn.
[bookmark: _Toc230559054][bookmark: _Toc230560083]Xét phương án thi công kết hợp cơ giới với thủ công
Sinh viên cần xem xét phương án sử dụng thiết bị cơ giới kết hợp nhân công thủ công. Đây thường là phương án phù hợp khi khối lượng bê tông lớn hoặc công trình cần đảm bảo tiến độ. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Công trình có thể dùng xe bơm, xe trộn, cần trục hoặc thiết bị hỗ trợ không? 
· Những cấu kiện nào nên đổ bằng cơ giới? 
· Những công việc nào vẫn cần nhân công thủ công hỗ trợ? 
· Phương án này có thuận lợi hơn phương án thủ công không?
Gợi ý thể hiện:
Nên nêu nhận xét về khả năng áp dụng cơ giới và thủ công kết hợp. Có thể liên hệ với các hình thiết bị ở mục phương tiện cơ giới sau.

[bookmark: _Toc230559055][bookmark: _Toc230560084]Lựa chọn phương án thi công
Sinh viên cần kết luận phương án đổ bê tông được chọn. Kết luận phải dựa trên khối lượng bê tông, điều kiện mặt bằng, thiết bị và tiến độ. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Sau khi xét các phương án, phương án nào được chọn? Vì sao phương án đó phù hợp nhất? 
· Phương án chọn có đáp ứng khối lượng, tiến độ và điều kiện mặt bằng không? 
· Cần lưu ý gì khi áp dụng cho từng nhóm cấu kiện?
Gợi ý thể hiện:
Nên có đoạn kết luận lựa chọn phương án thi công. Sau đó có thể tách biện pháp cho móng, cột, dầm sàn theo các mục nhỏ tiếp theo.

[bookmark: _Toc230560085]Biện pháp đổ bê tông cấu kiện móng
Sinh viên cần mô tả cách đổ bê tông cho phần móng. Phần này cần liên hệ với hố đào, cốp pha móng và mặt bằng thi công. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Bê tông móng được đổ theo trình tự nào? 
· Xe bơm hoặc phương tiện đổ bê tông tiếp cận vị trí móng ra sao? 
· Khi đổ móng cần chú ý đầm bê tông và cao trình hoàn thiện như thế nào?
Gợi ý thể hiện:
Cần chèn hình ảnh mô tả phương pháp đổ bê tông hoặc sơ đồ đổ bê tông các đợt móng nếu đồ án có thể hiện.
[bookmark: _Toc230560086]Biện pháp đổ bê tông cấu kiện cột
Sinh viên cần mô tả cách đổ bê tông cột, đặc biệt là kiểm soát chiều cao đổ, đầm bê tông và ổn định cốp pha. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Cột được đổ theo từng đợt hay một lần? 
· Khi đổ cột cần kiểm soát chiều cao rơi của bê tông như thế nào? 
· Đầm bê tông trong cột được thực hiện ra sao? Cần kiểm tra cốp pha cột trước khi đổ không?
Gợi ý thể hiện:
Nên chèn hình đổ bê tông cột nếu đồ án có hình minh họa.
[bookmark: _Toc230560087]Biện pháp đổ bê tông cấu kiện dầm sàn
Sinh viên cần mô tả cách đổ bê tông cho dầm sàn hoặc các cấu kiện nằm ngang. Phần này cần thể hiện hướng đổ và cách phối hợp đầm bê tông. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Dầm sàn được đổ theo hướng nào? 
· Có cần đổ liên tục trong một phân đoạn không? 
· Khi đổ dầm sàn cần chú ý mạch ngừng, cao trình và đầm bê tông như thế nào?
Gợi ý thể hiện:
Nên chèn hình đổ bê tông dầm, bậc thang, dầm xiên hoặc sàn mái tùy cấu kiện của công trình.
[bookmark: _Toc230559056][bookmark: _Toc230560088]Phương tiện cơ giới phục vụ cho quá trình thi công 
[bookmark: _Toc230559057][bookmark: _Toc230560089]Chọn cần trục tháp
Sinh viên cần xác định công trình có cần dùng cần trục tháp hay không. Nếu có, việc chọn cần trục phải dựa trên tầm với, sức nâng và phạm vi bao phủ công trình. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Công trình có cần thiết bị nâng phục vụ vật liệu và cốp pha không? 
· Cần trục tháp có bao phủ được toàn bộ công trình không? 
· Bán kính làm việc và sức nâng có phù hợp không? 
· Vị trí đặt cần trục có ảnh hưởng đến giao thông công trường không?
Gợi ý thể hiện:
Cần trình bày thông số cần trục tháp nếu có chọn. Cần chèn mặt bằng bán kính ảnh hưởng của cẩu tháp nếu đồ án có thể hiện.
[bookmark: _Toc230559058][bookmark: _Toc230560090]Chọn xe bơm bê tông
Sinh viên cần chọn xe bơm bê tông phù hợp với khối lượng và vị trí đổ. Thiết bị phải đáp ứng tầm với và năng suất thi công. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Công trình có sử dụng xe bơm bê tông không? 
· Xe bơm có tầm với đến các vị trí đổ không? 
· Năng suất bơm có phù hợp với khối lượng bê tông từng đợt không? 
· Xe bơm bố trí ở đâu trên mặt bằng?
Gợi ý thể hiện:
Việc lựa chọn xe bơm bê tông cần được thuyết minh rõ ràng. Cần có hình xe bơm bê tông và thông số chính của xe bơm trong thuyết minh.
[bookmark: _Toc230559059][bookmark: _Toc230560091]Chọn đổ bê tông thương phẩm
Sinh viên cần trình bày việc sử dụng bê tông thương phẩm và xe bồn vận chuyển bê tông. Phần này cần liên hệ với chất lượng bê tông, tiến độ và khả năng cung cấp liên tục. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Công trình có dùng bê tông thương phẩm không? Xe bồn vận chuyển bê tông có dung tích bao nhiêu và thông số liên quan như thế nào? 
· Cần bao nhiêu xe hoặc bao nhiêu chuyến để đảm bảo đổ bê tông liên tục?
Gợi ý thể hiện:
Việc tính toán lựa chọn cần được trình bày rõ ràng trong thuyết minh. Nên chèn hình xe bồn vận chuyển bê tông và trình bày thông số chính nếu đồ án có dùng.
[bookmark: _Toc230559060][bookmark: _Toc230560092]Phân đoạn đổ bê tông
Sinh viên cần chia phân đoạn đổ bê tông nếu khối lượng lớn hoặc cần tổ chức theo năng suất thiết bị và số lượng cốp pha. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Công trình có cần chia phân đoạn đổ bê tông không? Việc chia phân đoạn dựa điều gì? 
· Mỗi phân đoạn có khối lượng bê tông bao nhiêu? Thời gian đổ mỗi phân đoạn là bao lâu? Phân đoạn có phù hợp với mạch ngừng và trình tự thi công không?
Gợi ý thể hiện:
Nên có bảng phân đoạn đổ bê tông theo năng suất và bảng phân đoạn theo số cốp pha nếu đồ án có xét. Cần chèn hình ảnh về phân đợt, phân đoạn đổ bê tông.
[bookmark: _Toc230559061][bookmark: _Toc230560093]Biện pháp đổ bê tông
Sinh viên cần trình bày biện pháp tổ chức đổ bê tông cho toàn công trình theo các đợt đã chia. Đây là phần thể hiện cách thi công thực tế trên mặt bằng. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Các đợt đổ bê tông được tổ chức theo trình tự nào? 
· Xe trộn, xe bơm hoặc cần trục bố trí ở đâu? 
· Hướng đổ bê tông như thế nào? 
· Biện pháp đổ có khác nhau giữa móng, cột, dầm, bậc thang, dầm xiên và sàn mái không?
Gợi ý thể hiện:
Nên chèn các hình đổ bê tông theo từng đợt, hình mặt bằng đổ bê tông và mặt bằng bán kính ảnh hưởng của thiết bị nếu đồ án có thể hiện.


[bookmark: _Toc230559062][bookmark: _Toc230560094]CÔNG TÁC CỐT THÉP VÀ CỐP PHA
Trong chương này, sinh viên nên trình bày công tác cốt thép và cốp pha theo các đợt thi công đã phân chia ở chương công tác bê tông. Cách trình bày theo phân đợt giúp liên kết rõ giữa khối lượng bê tông, diện tích cốp pha, trình tự thi công và tiến độ thực hiện.
Tuy nhiên, khi xây dựng thuyết minh tổng quát, sinh viên không nên chỉ máy móc ghi theo “đợt 1, đợt 2, đợt 3” mà cần hiểu bản chất của từng đợt gồm những nhóm cấu kiện nào. Mỗi công trình có thể có cách chia đợt khác nhau, nhưng khi tính cốp pha vẫn cần kiểm tra các nhóm cấu kiện chính như móng, cổ cột/cột/vách, dầm, sàn và các cấu kiện đặc biệt nếu có.
Vì vậy, phần thuyết minh có thể trình bày theo thứ tự phân đợt thi công của công trình, nhưng nội dung tính toán trong mỗi đợt cần làm rõ: cấu kiện được tính là gì, hệ cốp pha gồm những bộ phận nào, tải trọng tác dụng ra sao, các điều kiện bền – võng – ổn định có đạt không, và kết luận chọn cấu tạo cốp pha như thế nào.

[bookmark: _Toc230559063][bookmark: _Toc230560095]Thống kê khối lượng thép
Sinh viên cần thống kê khối lượng cốt thép để phục vụ tổ chức thi công và lập tiến độ. Phần này có thể lấy từ bản vẽ kết cấu hoặc bảng thống kê thép. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Công trình có những cấu kiện nào cần thống kê thép? 
· Thép được thống kê theo cấu kiện hay theo từng đợt thi công? Thể hiện bảng thống kê thép tương ứng.
· Khối lượng thép được xác định từ đường kính, chiều dài và số lượng như thế nào? 
Gợi ý thể hiện:
Cần có bảng thống kê khối lượng thép. Nếu có bản vẽ chi tiết cốt thép, có thể chèn hình để minh họa nguồn số liệu.
[bookmark: _Toc230559064][bookmark: _Toc230560096]Chọn vật tư
[bookmark: _Toc230559065][bookmark: _Toc230560097]Yêu cầu kỹ thuật
Sinh viên cần nêu các yêu cầu kỹ thuật đối với cốp pha và các bộ phận chống đỡ. Phần này là cơ sở để kiểm tra bền, võng và ổn định ở các mục sau. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Cốp pha cần đảm bảo những yêu cầu nào về độ bền, độ cứng và độ ổn định? 
· Bề mặt cốp pha có cần đảm bảo chất lượng bê tông sau khi tháo không? 
· Khi lắp dựng và tháo dỡ cần đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật nào?
Gợi ý thể hiện:
Nên trình bày ngắn gọn các yêu cầu kỹ thuật của vật tư cốp pha trước khi mô tả đặc điểm và kết luận lựa chọn. Có thể so sánh và lựa chọn phương án phù hợp.
[bookmark: _Toc230559066][bookmark: _Toc230560098]Đặc điểm cốp pha
Sinh viên cần mô tả loại cốp pha được chọn và các đặc điểm chính của nó. Phần này giúp giải thích vì sao vật tư phù hợp với công trình. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Công trình sử dụng loại cốp pha nào? 
· Cốp pha có ưu điểm gì về thi công, tháo lắp và tái sử dụng? 
· Các bộ phận đi kèm gồm ván khuôn, sườn, gông, ty giằng, cây chống hay thanh chống xiên nào?
Gợi ý thể hiện:
Cần mô tả đặc điểm cốp pha và các bộ phận phụ trợ. Nên chèn hình cốp pha hoặc hình cấu tạo cốp pha.
[bookmark: _Toc230559067][bookmark: _Toc230560099]Kết luận
Sinh viên cần kết luận loại vật tư cốp pha được sử dụng cho công trình. Kết luận nên ngắn gọn và có liên hệ với điều kiện thi công. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Sau khi xét yêu cầu kỹ thuật và đặc điểm cốp pha, chọn loại cốp pha nào? 
· Loại cốp pha này phù hợp với cấu kiện nào? 
· Có cần dùng cùng một hệ cốp pha cho nhiều đợt thi công không?
Gợi ý thể hiện:
Nên có đoạn kết luận lựa chọn vật tư cốp pha trước khi chuyển sang phần tính toán cốp pha từng đợt.
[bookmark: _Toc230559068][bookmark: _Toc230560100]Tính toán cốp pha móng và cấu kiện ngầm
[bookmark: _Toc230559069][bookmark: _Toc230560101]Tính toán ván khuôn móng
Sinh viên cần tính toán ván khuôn móng theo tải trọng bê tông tác dụng lên cốp pha. Nội dung cần kiểm tra điều kiện bền và điều kiện võng. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Hình dạng cốp pha móng như thế nào? 
· Tải trọng tác dụng lên ván khuôn móng gồm những gì? 
· Sơ đồ tính ván khuôn được chọn ra sao? 
· Ứng suất và độ võng có thỏa điều kiện cho phép không?
Gợi ý thể hiện:
Cần chèn hình dạng cốp pha móng và sơ đồ tính ván khuôn. Cần trình bày theo thứ tự tải trọng tác dụng, kiểm tra bền, kiểm tra độ võng. Việc tính toán cần thể hiện rõ số liệu và bao gồm đơn vị.
[bookmark: _Toc230559070][bookmark: _Toc230560102]Tính toán sườn đứng hoặc sườn đỡ cốp pha móng
Sinh viên cần kiểm tra sườn đứng của hệ cốp pha móng. Sườn đứng nhận tải từ ván khuôn và truyền về hệ chống đỡ. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Sườn đứng chịu tải như thế nào? Sơ đồ tính sườn đứng ra sao? 
· Khoảng cách sườn được chọn bao nhiêu? 
· Sườn đứng có thỏa điều kiện bền và độ võng không?
Gợi ý thể hiện:
Cần chèn sơ đồ tính sườn đứng. Cần trình bày tải trọng tác dụng, kiểm tra bền và kiểm tra độ võng.
[bookmark: _Toc230559071][bookmark: _Toc230560103]Tính toán thanh chống xiên
Sinh viên cần kiểm tra thanh chống xiên nếu hệ cốp pha móng có sử dụng. Thanh chống xiên giúp giữ ổn định ván khuôn trong quá trình đổ bê tông. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Thanh chống xiên được bố trí ở đâu? 
· Lực tác dụng lên thanh chống được xác định như thế nào? 
· Thanh chống có thỏa điều kiện bền hoặc ổn định không?
Gợi ý thể hiện:
Cần chèn sơ đồ tính thanh chống xiên và trình bày kết quả kiểm tra.
[bookmark: _Toc230559072][bookmark: _Toc230560104]Tính toán cốp pha cột, cổ cột 
[bookmark: _Toc230559073][bookmark: _Toc230560105]Cốp pha ván thành
Sinh viên cần tính ván thành cổ cột chịu áp lực bê tông tươi. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Cổ cột có kích thước và chiều cao bao nhiêu? 
· Ván thành chịu tải trọng gì? Sơ đồ tính ván thành như thế nào? 
· Ván thành có thỏa điều kiện bền và độ võng không?
Gợi ý thể hiện:
Cần chèn hình dạng cổ cột và sơ đồ tính ván khuôn cột. Cần trình bày tải trọng, kiểm tra bền và kiểm tra võng. Cần có hình ảnh minh hoạ cấu tạo và bố trí cốp pha ván thành.
[bookmark: _Toc230559074][bookmark: _Toc230560106]Tính toán gông cột
Sinh viên cần kiểm tra gông cột giữ ổn định cho ván thành. Gông cột tiếp nhận tải ngang từ ván khuôn. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Gông cột được bố trí với khoảng cách nào? 
· Tải trọng lên gông cột được xác định như thế nào? 
· Gông cột có thỏa điều kiện bền và võng không?
Gợi ý thể hiện:
Cần chèn sơ đồ tính gông cột và trình bày kết quả kiểm tra bền, kiểm tra võng. Cần có hình ảnh minh hoạ cấu tạo và bố trí gông cột.
[bookmark: _Toc230559075][bookmark: _Toc230560107]Tính toán ty giằng
Sinh viên cần kiểm tra khả năng chịu kéo của ty giằng nếu hệ cốp pha sử dụng ty. Ty giằng giúp giữ hai mặt cốp pha không bị bung khi đổ bê tông. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Lực tập trung truyền vào ty giằng là bao nhiêu? 
· Ty giằng được chọn có khả năng chịu kéo đủ không? Khoảng cách ty giằng có hợp lý không?
Gợi ý thể hiện:
Cần trình bày lực tác dụng lên ty giằng và kiểm tra bền cho ty giằng. Cần có hình ảnh minh hoạ cấu tạo và bố trí ty giằng.
[bookmark: _Toc230559076][bookmark: _Toc230560108]Kiểm tra thanh chống
Sinh viên cần kiểm tra thanh chống giữ ổn định hệ cốp pha cổ cột. Nội dung thường liên quan đến tải ngang và ổn định của thanh chống. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Tải trọng tác dụng lên thanh chống xiên là bao nhiêu? 
· Thanh chống được bố trí như thế nào? 
· Thanh chống có thỏa điều kiện ổn định không?
Gợi ý thể hiện:
Cần chèn sơ đồ tính thanh chống và trình bày phần kiểm tra ổn định. Cần có hình ảnh minh hoạ cấu tạo và bố trí thanh chống.
[bookmark: _Toc230559077][bookmark: _Toc230560109]Tính toán cốp pha dầm
[bookmark: _Toc230559078][bookmark: _Toc230560110]Tính toán ván khuôn thành dầm
Sinh viên cần kiểm tra ván khuôn thành của dầm. Ván khuôn thành chịu áp lực bê tông khi đổ dầm và cần đảm bảo không bị biến dạng vượt giới hạn. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Dầm có kích thước tiết diện như thế nào? 
· Ván khuôn thành được bố trí ở những mặt nào? 
· Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành là gì? Sơ đồ tính ván khuôn thành được chọn như thế nào?
·  Điều kiện bền và chuyển vị có thỏa không?
Gợi ý thể hiện:
Cần chèn hình cấu tạo cốp pha dầm và sơ đồ tính ván khuôn thành. Phần tính nên trình bày rõ tải trọng tác dụng, kiểm tra bền và kiểm tra chuyển vị.
[bookmark: _Toc230559079][bookmark: _Toc230560111]Tính toán ván khuôn đáy dầm
Sinh viên cần kiểm tra ván khuôn đáy dầm vì đây là bộ phận chịu trọng lượng bê tông, cốt thép và tải trọng thi công trong quá trình đổ bê tông. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Ván khuôn đáy dầm chịu những tải trọng nào? 
· Tải trọng truyền vào cốp pha đáy được xác định ra sao? Sơ đồ tính ván khuôn đáy là gì? 
· Ván khuôn đáy có thỏa điều kiện bền và chuyển vị không?
Gợi ý thể hiện:
Cần có phần trình bày tải trọng truyền vào cốp pha đáy dầm. Cần chèn sơ đồ tính ván khuôn đáy dầm và trình bày kết quả kiểm tra.
[bookmark: _Toc230559080][bookmark: _Toc230560112]Tính toán sườn đỡ cốp pha dầm
Sinh viên cần kiểm tra hệ sườn đỡ cho ván khuôn dầm, gồm sườn ngang, sườn dọc, sườn trên hoặc sườn dưới tùy theo cách bố trí. Các bộ phận này truyền tải từ ván khuôn xuống cây chống. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Hệ sườn của cốp pha dầm gồm những bộ phận nào? 
· Khoảng cách các sườn được chọn bao nhiêu? T
· ải trọng tác dụng lên từng loại sườn được xác định như thế nào? 
· Sườn có thỏa điều kiện bền và chuyển vị không?
Gợi ý thể hiện:
Nên chèn sơ đồ tính sườn ngang, sườn dọc, sườn trên hoặc sườn dưới tùy hệ cốp pha được chọn. Nếu có kết quả nội lực và chuyển vị từ phần mềm thì nên chèn hình kết quả để minh họa.
[bookmark: _Toc230560113]Kiểm tra cây chống và giằng ổn định
Sinh viên cần kiểm tra cây chống và thanh giằng của hệ cốp pha dầm. Đây là bộ phận chịu lực chính từ hệ sườn truyền xuống nền hoặc sàn bên dưới. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Lực truyền xuống đầu cây chống là bao nhiêu? 
· Cây chống được chọn có đủ khả năng chịu lực không? 
· Khoảng cách cây chống có hợp lý không? 
· Hệ giằng ngang hoặc thanh chống xiên có cần kiểm tra không?
Gợi ý thể hiện:
Nên trình bày lực tập trung truyền vào cây chống, kiểm tra bền cây chống và kiểm tra thanh giằng nếu hệ cốp pha có sử dụng. Nên chèn hình diện tích truyền lực hoặc sơ đồ truyền lực vào cây chống.
[bookmark: _Toc230559081][bookmark: _Toc230560114]Tính toán cốp pha sàn
[bookmark: _Toc230559082][bookmark: _Toc230560115]Tính toán ván khuôn đáy sàn
Sinh viên cần kiểm tra ván khuôn đáy sàn. Ván khuôn này chịu tải trọng bê tông sàn, cốt thép, thiết bị và người thi công. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Sàn có chiều dày bao nhiêu? 
· Ván khuôn đáy sàn chịu những tải trọng nào? Sơ đồ tính ván khuôn đáy được giả thiết như thế nào? 
· Ván khuôn có thỏa điều kiện bền và chuyển vị không?
Gợi ý thể hiện:
Cần chèn hình biện pháp cốp pha đáy sàn và sơ đồ tính cốp pha đáy sàn. Phần tính nên trình bày tương tự ván khuôn đáy dầm.
[bookmark: _Toc230559083][bookmark: _Toc230560116]Tính toán hệ sườn đỡ sàn
Sinh viên cần kiểm tra hệ sườn trên và sườn dưới của cốp pha sàn. Hệ này có nhiệm vụ truyền tải từ ván khuôn đáy sàn về cây chống. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Hệ sườn đỡ sàn gồm những lớp nào? 
· Sơ đồ truyền tải lực của các lớp sườn đó ra sao?
· Khoảng cách bố trí sườn có phù hợp không? 
· Các sườn có thỏa điều kiện bền và chuyển vị không?
Gợi ý thể hiện:
Nên chèn sơ đồ tính sườn trên, sườn dưới và kết quả nội lực hoặc chuyển vị nếu có. Nếu đồ án có mô hình tính bằng phần mềm, nên dùng hình kết quả để minh họa.
[bookmark: _Toc230559084][bookmark: _Toc230560117]Kiểm tra cây chống sàn
Sinh viên cần kiểm tra cây chống của hệ cốp pha sàn. Phần này đảm bảo tải trọng từ sàn được truyền xuống an toàn trong quá trình đổ bê tông. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Lực truyền xuống cây chống là bao nhiêu? 
· Diện tích truyền lực hoặc ô truyền lực được xác định như thế nào? 
· Cây chống được chọn có đủ khả năng chịu lực không? 
· Khoảng cách cây chống lựa chọn như thế nào và có cần điều chỉnh không?
Gợi ý thể hiện:
Cần trình bày lực tác dụng lên đầu cây chống và kiểm tra bền cây chống. Cần có các hình ảnh vẽ sơ đồ truyền lực và bố trí cây chống trong thuyết minh.
[bookmark: _Toc230559085][bookmark: _Toc230560118]Tính toán cốp pha cho cấu kiện đặc biệt
Sinh viên cần trình bày riêng các cấu kiện có hình dạng hoặc cách chịu lực khác với móng, cột, dầm và sàn thông thường. Tùy công trình, nhóm này có thể là cầu thang, bậc khán đài, dầm xiên, sê nô, mái, console hoặc cấu kiện nghiêng.
Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Công trình có cấu kiện đặc biệt nào cần tính cốp pha riêng không? 
· Cấu kiện đó có hình dạng và kích thước như thế nào? 
· Có cần chia cấu kiện thành nhiều phần để tính cốp pha không? 
· Hệ ván khuôn, sườn, cây chống hoặc thanh chống xiên được bố trí ra sao? 
· Cấu kiện có phát sinh lực ngang hoặc phản lực xiên cần kiểm tra không?
Gợi ý thể hiện:
Cần tính toán kiểm tra bền và võng của ván khuôn, hệ sườn đỡ và cây chống như cột, dầm, sàn. Cần chèn hình biện pháp cốp pha cho cấu kiện đặc biệt, hình dạng cấu kiện và sơ đồ tính các bộ phận chính. Với các cấu kiện như dầm xiên, bậc khán đài hoặc cấu kiện nghiêng, cần thể hiện thêm sơ đồ tính thanh chống xiên, phản lực tại thanh chống hoặc kết quả nội lực/chuyển vị nếu đồ án có sử dụng.
[bookmark: _Toc230559086][bookmark: _Toc230560119]Tổng hợp và kết luận phương án cốp pha
Sinh viên cần tổng hợp lại các kết quả tính toán cốp pha sau khi kiểm tra từng nhóm cấu kiện. Phần này giúp người đọc thấy được hệ cốp pha cuối cùng được chọn như thế nào. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Sau khi kiểm tra, các bộ phận cốp pha có thỏa điều kiện bền, võng và ổn định không? 
· Khoảng cách ván khuôn, sườn, gông, cây chống hoặc ty giằng được chọn cuối cùng là bao nhiêu? 
· Có cấu kiện nào phải điều chỉnh lại phương án cốp pha không? 
· Kết luận hệ cốp pha sử dụng cho công trình như thế nào?
Gợi ý thể hiện:
Cần có phần tổng hợp ngắn sau các mục tính toán. Có thể trình bày lại các thông số chính của hệ cốp pha đã chọn và nêu kết luận rằng các bộ phận kiểm tra đạt yêu cầu trước khi chuyển sang chương tiến độ.  Sinh viên cần lập bảng định mức hao phí nhân công và máy thi công cho từng công tác dựa trên khối lượng đã tính ở các chương trước. Bảng định mức là cơ sở để xác định tổng hao phí lao động, số lượng nhân công bố trí và thời gian thực hiện từng công việc trước khi đưa dữ liệu vào Microsoft Project để lập tiến độ thi công.




[bookmark: _Toc230559087][bookmark: _Toc230560120]LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc230559093][bookmark: _Toc230560126]Lập tiến độ thi công
Sinh viên cần tính số nhân công và thời gian thực hiện cho từng công tác, từng đợt hoặc từng đoạn công trình. Đây là nội dung chính để lập biểu đồ tiến độ. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Những công tác nào được đưa vào tiến độ? 
· Khối lượng từng công tác lấy từ chương nào? 
· Định mức hoặc năng suất được chọn như thế nào? 
· Số công lao động được tính ra sao? 
· Mỗi công tác bố trí bao nhiêu nhân công? 
· Thời gian thực hiện là bao nhiêu ngày?

· Các công tác được bố trí nối tiếp hay song song? 
· Tổng thời gian có phù hợp với thời gian thi công yêu cầu không? 
· Nếu chưa phù hợp, cần điều chỉnh nhân công hoặc cách phân đoạn như thế nào?
Gợi ý thể hiện:
Cần có bảng tính toán số nhân công và thời gian thực hiện cho từng đợt, đoạn công trình trong thuyết minh. Biểu đồ tiến độ và biểu đồ nhân lực thể hiện qua bản vẽ.
[bookmark: _Toc230559094][bookmark: _Toc230560127]Điều chỉnh tiến độ (nếu có)
Sinh viên cần kiểm tra tiến độ sau khi lập và điều chỉnh nếu chưa hợp lý. Phần này giúp đảm bảo tiến độ phù hợp với thời gian đề bài và nhân lực không biến động quá lớn. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Tiến độ ban đầu có vượt thời gian yêu cầu không? 
· Biểu đồ nhân lực có tăng giảm quá đột ngột không? 
· Có công tác nào bị chồng lấn không hợp lý không? 
· Cần điều chỉnh số nhân công, thời gian hoặc quan hệ giữa các công tác như thế nào?
Gợi ý thể hiện:
Sử dụng Microsoft Project để lập tiến độ thi công giúp quá trình quản lý dự án trở nên khoa học và trực quan hơn. Phần mềm hỗ trợ xác định thời gian thi công, quan hệ giữa các công tác, đường găng và nhu cầu nhân lực theo từng giai đoạn. Nên thể hiện biểu đồ nhân lực và phần nhận xét sau khi điều chỉnh tiến độ.



[bookmark: _Toc230559095][bookmark: _Toc230560128]THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG TỔ CHỨC THI CÔNG
[bookmark: _Toc230559096][bookmark: _Toc230560129]Tính toán tổng mặt bằng công trường
Sinh viên cần xác định các nhu cầu chính trên công trường trước khi bố trí mặt bằng. Phần này liên hệ với khối lượng thi công, thiết bị, nhân công và vật liệu. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Công trường cần bố trí những khu vực nào? 
· Có cần kho vật liệu, bãi thép, bãi cốp pha, khu gia công, lán trại hoặc khu phụ trợ không? Các khu vực này cần diện tích khoảng bao nhiêu? 
· Việc bố trí có phụ thuộc vào thiết bị thi công và đường vận chuyển không?
Gợi ý thể hiện:
Nên trình bày phần tính toán tổng mặt bằng công trường trước khi đưa ra bản vẽ bố trí. Nếu đồ án có tính diện tích kho bãi hoặc khu phụ trợ, nên thể hiện ngắn gọn cơ sở tính và kết quả.
[bookmark: _Toc230559097][bookmark: _Toc230560130]Bố trí tổng mặt bằng tổ chức thi công
Sinh viên cần thể hiện cách bố trí công trường trên mặt bằng. Phần này phải làm rõ vị trí công trình chính, máy móc, đường giao thông, kho bãi và khu phụ trợ. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Cổng ra vào công trường đặt ở đâu? 
· Đường vận chuyển đất, vật liệu và bê tông đi theo hướng nào? 
· Máy đào, xe bơm, cần trục hoặc thiết bị chính được bố trí ở đâu? 
· Các loại nhà tạm được bố trí như thế nào?
· Kho vật liệu, bãi gia công thép, bãi cốp pha và khu tập kết bố trí như thế nào? Các vị trí này có thuận tiện cho thi công không?
Gợi ý thể hiện:
Cần chèn hình ảnh bản vẽ tổng mặt bằng tổ chức thi công vào thuyết minh. Trên bản vẽ cần thể hiện công trình, cổng ra vào, đường nội bộ, máy móc thi công, kho bãi, khu tập kết và các khu vực phụ trợ. Nếu có cẩu tháp hoặc xe bơm, nên thể hiện vùng hoạt động giống đồ án mẫu.
[bookmark: _Toc230559098][bookmark: _Toc230560131]Thiết kế mạng lưới cấp – thoát nước

Sinh viên cần trình bày cách tổ chức cấp nước và thoát nước tạm trong công trường. Nội dung này phục vụ thi công bê tông, bảo dưỡng và đảm bảo hố đào không bị ngập nước. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Nguồn nước thi công lấy từ đâu? Nước dùng cho những công việc nào? 
· Tuyến cấp nước tạm bố trí như thế nào? 
· Nước mưa và nước thải thi công thoát theo hướng nào? Có cần mương, rãnh hoặc hố thu nước không? 
· Hệ thống thoát nước có tránh nước chảy vào hố móng không?
Gợi ý thể hiện:
Nên trình bày phần thiết kế mạng lưới cấp – thoát nước và trình bày bằng hình vẽ.



[bookmark: _Toc230559099][bookmark: _Toc230560132]AN TOÀN LAO ĐỘNG
[bookmark: _Toc230559100][bookmark: _Toc230560133]Khái niệm về an toàn lao động
Sinh viên cần nêu khái niệm an toàn lao động trong thi công xây dựng. Phần này chỉ cần ngắn gọn, làm phần mở đầu cho các biện pháp cụ thể. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· An toàn lao động là gì? 
· Vì sao thi công xây dựng cần đảm bảo an toàn lao động? 
· An toàn lao động liên quan đến con người, thiết bị và chất lượng thi công như thế nào?
Gợi ý thể hiện:
Nên trình bày ngắn gọn bằng đoạn văn mở đầu chương.
[bookmark: _Toc230559101][bookmark: _Toc230560134]Mục đích của an toàn lao động
Sinh viên cần nêu mục đích của việc tổ chức an toàn trên công trường. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· An toàn lao động nhằm bảo vệ ai? 
· Có giúp hạn chế tai nạn, hư hỏng thiết bị và gián đoạn tiến độ không? 
· Việc đảm bảo an toàn có ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả thi công không?
Gợi ý thể hiện:
Nên trình bày ngắn gọn các mục đích chính trước khi đi vào từng công tác cụ thể.
[bookmark: _Toc230559102][bookmark: _Toc230560135]An toàn trong công tác ván khuôn
[bookmark: _Toc230559103][bookmark: _Toc230560136]An toàn khi chế tạo
Sinh viên cần nêu các yêu cầu an toàn khi gia công, chế tạo cốp pha trước khi lắp dựng. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Vật liệu cốp pha có cần kiểm tra trước khi dùng không? 
· Khi cắt, ghép hoặc gia công cốp pha cần chú ý gì? 
· Công nhân cần sử dụng dụng cụ và bảo hộ như thế nào?
[bookmark: _Toc230559104][bookmark: _Toc230560137]An toàn khi lắp dựng
Sinh viên cần trình bày biện pháp an toàn khi lắp dựng ván khuôn, cây chống, gông và giằng. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Khi lắp dựng cốp pha cần kiểm tra độ ổn định như thế nào? 
· Hệ cây chống và giằng có cần lắp đủ trước khi đổ bê tông không? 
· Khi làm việc trên cao cần chú ý gì?
[bookmark: _Toc230559105][bookmark: _Toc230560138]An toàn khi tháo dỡ
Sinh viên cần nêu yêu cầu an toàn khi tháo cốp pha sau khi bê tông đạt điều kiện. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Có được tháo cốp pha khi bê tông chưa đủ cường độ không? 
· Trình tự tháo dỡ cần thực hiện như thế nào? 
· Khu vực tháo dỡ có cần cảnh báo và hạn chế người đi lại không?
[bookmark: _Toc230559106][bookmark: _Toc230560139]An toàn trong công tác thi công cốt thép
[bookmark: _Toc230559107][bookmark: _Toc230560140]An toàn khi cắt thép
Sinh viên cần nêu biện pháp an toàn khi sử dụng máy cắt thép và thao tác với thanh thép. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Khi cắt thép cần kiểm tra máy và lưỡi cắt không? 
· Công nhân đứng ở vị trí nào để tránh nguy hiểm? 
· Đầu thép sau khi cắt có cần thu dọn không?
[bookmark: _Toc230559108][bookmark: _Toc230560141]An toàn khi hàn thép
Sinh viên cần nêu biện pháp an toàn khi hàn thép, đặc biệt là điện, tia lửa và phòng cháy. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Khi hàn thép cần kiểm tra nguồn điện và dây hàn không? 
· Công nhân cần dùng bảo hộ gì? 
· Khu vực hàn có cần tránh vật liệu dễ cháy không?
[bookmark: _Toc230559109][bookmark: _Toc230560142]An toàn khi lắp dựng cốt thép
Sinh viên cần nêu các yêu cầu an toàn khi vận chuyển, dựng và buộc cốt thép tại vị trí thi công. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Khi vận chuyển cốt thép cần chú ý gì? 
· Thép chờ hoặc đầu thép nhô ra có cần che chắn không? 
· Khi lắp dựng thép trên cao hoặc trong cốp pha cần đảm bảo ổn định như thế nào?
[bookmark: _Toc230559110][bookmark: _Toc230560143]An toàn trong công tác thi công bê tông
[bookmark: _Toc230559111][bookmark: _Toc230560144]Khu vực làm việc
Sinh viên cần nêu yêu cầu tổ chức khu vực làm việc khi đổ bê tông. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Khu vực đổ bê tông có cần bố trí lối đi và vị trí đứng an toàn không? 
· Người không phận sự có được vào khu vực đổ không? 
· Có cần kiểm tra cốp pha và cây chống trước khi đổ không?
[bookmark: _Toc230559112][bookmark: _Toc230560145]An toàn khi sử dụng dụng cụ vật liệu
Sinh viên cần nêu yêu cầu an toàn khi dùng dụng cụ, thiết bị nhỏ và vật liệu trong quá trình đổ bê tông. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Dụng cụ đổ bê tông và đầm bê tông có cần kiểm tra trước khi dùng không? 
· Vật liệu, dây điện và thiết bị có cần sắp xếp gọn để tránh vướng ngã không?
[bookmark: _Toc230559113][bookmark: _Toc230560146]An toàn khi vận chuyển bê tông
Sinh viên cần nêu biện pháp an toàn khi vận chuyển bê tông bằng xe trộn, xe bơm hoặc thiết bị khác. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Xe vận chuyển bê tông di chuyển trong công trường theo hướng nào? 
· Khi xe bơm hoặc xe trộn hoạt động cần giữ khoảng cách an toàn không? 
· Có cần người hướng dẫn xe ra vào không?
[bookmark: _Toc230559114][bookmark: _Toc230560147]An toàn khi đổ và đầm bê tông
Sinh viên cần nêu biện pháp an toàn khi đổ bê tông và sử dụng đầm bê tông. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Khi đổ bê tông công nhân đứng ở vị trí nào? 
· Có được đứng trên hệ cốp pha không ổn định không? 
· Đầm bê tông dùng điện có cần kiểm tra dây dẫn và cách điện không?
[bookmark: _Toc230559115][bookmark: _Toc230560148]An toàn khi dưỡng hộ bê tông
Sinh viên cần nêu yêu cầu an toàn sau khi đổ bê tông, trong thời gian bảo dưỡng. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Khu vực bê tông mới đổ có cần hạn chế đi lại không? 
· Khi tưới nước bảo dưỡng cần chú ý trơn trượt hoặc an toàn điện không? 
· Có cần biển báo khu vực đang bảo dưỡng không?
[bookmark: _Toc230559116][bookmark: _Toc230560149]An toàn khi sử dụng máy móc
Sinh viên cần nêu yêu cầu an toàn khi sử dụng máy thi công trong công tác bê tông và các công tác liên quan. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Máy móc có cần kiểm tra trước khi vận hành không? 
· Người vận hành có cần được phân công rõ ràng không? 
· Khi máy hoạt động có cần giữ khoảng cách an toàn không?
[bookmark: _Toc230559117][bookmark: _Toc230560150]An toàn khi di chuyển máy
Sinh viên cần nêu yêu cầu an toàn khi di chuyển thiết bị trong công trường. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 
· Máy móc di chuyển theo tuyến nào? 
· Có cần người hướng dẫn khi máy quay đầu hoặc lùi xe không? 
· Đường di chuyển có cần kiểm tra độ ổn định và vật cản không?



TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phần Tài liệu tham khảo cần liệt kê đầy đủ các nguồn đã sử dụng trong quá trình làm đồ án như tiêu chuẩn, định mức, giáo trình, tài liệu hướng dẫn, v. v. Các tài liệu nên được trình bày thống nhất theo một kiểu trích dẫn, có đánh số thứ tự rõ ràng.
Khi trong thuyết minh sử dụng số liệu, hệ số, công thức hoặc thông số thiết bị từ tài liệu nào thì cần ghi nguồn tương ứng để người đọc có thể kiểm tra lại. Các tiêu chuẩn và định mức nên ghi đầy đủ tên, mã hiệu và năm ban hành nếu có.
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